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ST
T Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh Trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ
Tên đon vị 
tuyên dụng

Hình thức 
tuyển dụng Ngạch viên chức được tuyển dụng

Ghi chú
Nam Nữ Xét

tuyển
Thi

tuyển Tên ngạch Mã ngạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Cao Nguyên 1987 Bác sĩ da khoa
Trường Cao 

đẳng Y tế 
Đồng Nai

X
Giảng viên Giáo dục 

Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Hạng III)

V09.02.03

2 La Thị Mai Thương 1990 Bác sĩ đa khoa
Trường Cao 

đẳng Y tế 
Đồng Nai

X
Giảng viên Giáo dục 

Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Hạng III)

V09.02.03

3 Lê Hoàng Phước Duyên 1997 Dược sĩ
Trường Cao 

đẳng Y tế 
Đồng Nai

X
Giảng viên Giáo dục 

Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Ilạng III)

V09.02.03



ST
T Họ và tên

Ngày thánịỊ 
năm sinh Trình độ 

cliuycn môn nghiệp vụ
Tên đơn vị 
tuyển dụng

Hình thức 
tuyển dụng Ngạch viên chức đirọc tuyển dụng

Ghi chú
Nam Nữ Xét

tuyển
Thi

tuyển Tcn ngạch Mã ngạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Vũ Thị Huệ 1989 Dược sĩ
Trường Cao 

đẳng Y tế 
Dồng Nai

X
Giảng viên Giáo dục 

Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Hạng III)

V09.02.03

5 Trần Thị Vân Anh 1995 Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Trường Cao 
dẳng Y tế 
Đồng Nai

X

Giảng viên Giáo dục 
Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Hạng III)

V09.02.03

6 Trần Bạch Kim 1997 Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Trường Cao 
đẳng Y tế 
Đồng Nai

X

Giàng viên Giáo dục 
Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Hạng III)

V09.02.03

7 Nguyễn Hồng Huy 1996
Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Trường Cao 
đẳng Y tế 
Đồng Nai

X

Giáng viên Giáo dục 
Nghề nghiệp Lý 
thuyết (Hạng III)

V09.02.03

8 Nguyễn Thị Thanh Lê 1995 Luật kinh tế
Trường Cao 

đẳng Y tế 
Đồng Nai

X Chuyên viên 01.003



ST
T Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh Trình đô 

chuyên môn nghiệp vụ
Tên đon vị 
tuyên dụng

Hình thức 
tuyển dụng Ngạch viên chức được tuyển dụng

Ghi chú
Nam Nữ Xét

tuyển
Thi

tuyển Tên ngạch Mã ngạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Nguyễn Minh Thuận 2004 Trung cấp Diện công 
nghiệp

Trường Cao 
đẳng Y tế 
Đồng Nai

X Kỳ thuật viên V05.02.08

10 Cao Bá Thành 2004 Trung cấp Điện công 
nghiệp

Trường Cao 
đẳng Y tế 
Đồng Nai

X Kỹ thuật viên V05.02.08

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 2000 Quản lý Tài nguyên và 
Môi trường

Trường Cao 
đẳng Y tế 
Đồng Nai

X Chuyên viên 01.003

Danh sách có 11 ngưòi


